SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM                        ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ HỌC KÌ I (21-22)
TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN                           MÔN : ĐỊA LÝ 11 (THỜI GIAN: 45 PHÚT)
A.Đáp án Trắc nghiệm
Mã đề 701 (GỐC)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Đáp án
	A
	B
	D
	A
	B
	A
	C
	C
	C
	D
	B

	Câu
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	

	Đáp án
	C
	B
	A
	B
	D
	C
	D
	A
	B
	C
	


Mã đề 702 (GỐC)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Đáp án
	C
	D
	C
	C
	C
	A
	D
	A
	B
	B
	D

	Câu
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	C
	A
	C
	B
	D
	B
	


Mã đề 703
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Đáp án
	D
	A
	B
	C
	A
	B
	D
	C
	A
	B
	D

	Câu
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	

	Đáp án
	A
	B
	A
	C
	C
	C
	D
	B
	C
	B
	


Mã đề 704
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Đáp án
	C
	B
	D
	B
	C
	D
	C
	A
	C
	D
	C

	Câu
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	

	Đáp án
	C
	C
	A
	D
	A
	B
	B
	D
	A
	B
	


Mã đề 705 ( Dự Bị)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	A
	A
	A
	C
	C
	A
	B

	Câu
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	

	Đáp án
	A
	C
	A
	D
	B
	C
	D
	A
	B
	D
	


B. Đáp án tự luận- thực hành (3đ).
Câu 1.  ( ĐỀ 701,703,705)
	2
	Trình bày đặc điểm tự nhiên miền Tây Liên Bang Nga.

 - Giới hạn: Phần phía Tây sông I e Nit xây
 - Địa hình: Thấp: có 2 ĐB lớn), dãy núi già Uran thoải

 - Khí hậu: Cận nhiệt (N) và ôn đới,ở phía Bắc có khí hậu hàn đới.

 - Thủy văn: nhiều sông lớn.
 - Thổ nhưỡng: Đất đen màu mỡ

 - Khoáng sản: Giàu KL màu, khoáng sản năng lượng
	1,5
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


        Câu 2. ( ĐỀ 701,703) Cho bảng số liệu: 


Giá trị xuất nhập khẩu của Liên Bang Nga.       (Đơn vị: tỉ USD)

	Năm
	1997
	2000
	2003
	2005

	Xuất khẩu
	88
	105,6
	135,9
	245

	Nhập khẩu
	70
	49
	83,7
	125

	Cán cân XNK
	18
	56,6
	52,2
	120


     a. Cán cân xuất nhập khẩu của Liên bang Nga qua thời gian trên (0,5đ- đúng 2 đáp án được 0,25đ)
b. Biểu đồ đường biễu diễn (0,5đ)
     c. Nhận xét. (Có thể trình bày các ý khác nhau nhưng đúng được mỗi ý được 0,25đ và tối đa chỉ được 1,0đ)

- Từ 1997-2005, cán cân xuất nhập khẩu của Nga tăng nhưng không ổn định. (0,25đ)
- Nga là một nước xuất siêu. (0,25đ)

Câu 1. ( ĐỀ 702,704)
	Trình bày đặc điểm tự nhiên miền Đông Liên Bang Nga.

 - Giới hạn: Phần Đông sông E nit xây.
 - Địa hình: Cao: Gồm các cao nguyen trung xi bia và miền núi Đông Xi Bia

 - Khí hậu: Ôn đới lục địa khắc nghiệt 

 - Thủy văn: sông nhiều sông lớn.

 - Thổ nhưỡng: Đất núi cao khô cằn 
 - Khoáng sản: Giàu khoáng sản: than, dầu mỏ, quặng sắt, đồng, chì... 
	1,5
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


      Câu  2. ( ĐỀ 702, 704)  Giá trị nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm    (Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	1990
	2000
	2010
	2017

	Xuất khẩu
	287,6
	479,2
	769,8
	698,4

	Nhập khẩu
	235,4
	379,5
	692,4
	671,4

	Cán cân thương mại
	52,2
	99,7
	77,4
	27


1.Tính giá trị nhập khẩu của Nhật Bản qua thời gian trên (0,5đ, đúng 2 đáp án được 0,25đ).
2. Biểu đồ miền (0,5đ)
     3. Nhận xét. (Có thể trình bày các ý khác nhau nhưng đúng được mỗi ý được 0,25đ và tối đa chỉ được 0,5 đ)

- Nhận Bản luôn xuất siêu nhưng không ổn định; ngày càng giảm.
- Giai đoạn  1990-2000, cán cân thương mại tăng; giai đoạn 2000-2017 cán cân thương mại giảm nhanh.

Đề 705 (DỰ BỊ) Câu  2.   Giá trị nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm    (Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	1990
	2000
	2010
	2017

	Xuất khẩu
	287,6
	479,2
	769,8
	698,4


 1.Tính giá trị xuất khẩu của Nhật Bản qua thời gian trên (0,5đ, đúng 2 đáp án được 0,25đ).
2. Biểu đồ TRÒN (0,5đ)

     3. Nhận xét. (Có thể trình bày các ý khác nhau nhưng đúng được mỗi ý được 0,25đ và tối đa chỉ được 0,5 đ)

- Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu đều tăng nhưng không ổn định; giai đoạn 2010- 2017 ngày càng giảm.


1

